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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LẠC SƠN- TỈNH HÒA BÌNH 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: bà Lê Thị Hồng; 

- Các Hội thẩm nhân dân: ông Bùi Văn Ơn và ông Bùi Văn Thiệu. 

- Thư ký phiên tòa: ông Bùi Văn Hường- Thư ký Tòa án nhân dân huyện Lạc 

Sơn. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạc Sơn tham gia phiên tòa: bà Bùi 

Thị Phượng- Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 06 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lạc Sơn, tỉnh 

Hòa Bình. Tòa án nhân dân huyện Lạc Sơn- tỉnh Hoà Bình xét xử sơ thẩm công khai 

vụ án dân sự thụ lý số: 01/2022/TLST-DS ngày 05 tháng 01 năm 2022 về việc "Đòi 

quyền sử dụng đất". Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 05/2022/QĐXXST-DS 

ngày 05/05/2022 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: ông Bùi Văn S (T), sinh năm 1963. Nơi cư trú: xóm Rảy - xã 

Q- huyện Lạc Sơn- tỉnh Hòa Bình; 

- Bị đơn: ông Bùi Văn C, sinh năm 1983. Nơi cư trú: xóm Châu Tróng - xã 

Q- huyện Lạc Sơn- tỉnh Hòa Bình. Vắng măt.  

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

+ Bà Bùi Thị R, sinh năm 1968. Nơi cư trú: xóm Rảy - xã Q- huyện Lạc Sơn- 

tỉnh Hòa Bình Vắng mặt; 

+ Bà Bùi Thị H. Nơi cư trú: xóm Châu Tróng - xã Q- huyện Lạc Sơn- tỉnh 

Hòa Bình. Vắng mặt. 

NỘI  DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện ngày 30/12/2021 và quá trình giải quyết vụ án nguyên 

đơn Bùi Văn S trình bày: 
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Năm 1995, gia đình ông S khai Hng và đến năm 1997 được nhà nước cấp thửa 

đất số 11, tờ bản đồ số 03, thuộc đồi Khuông Rai, xóm Rảy, xã Q, huyện Lạc Sơn, 

tỉnh Hòa Bình với diện tích 13.000m2, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang 

tên Bùi Văn Thức (là tên gọi khác của ông S). Năm 2000, thực hiện dự án 327, ông 

S tiến hành trồng cây keo trên đất. Đến năm 2007, ông S đi làm ăn xa, ở nhà các con 

con nhỏ không trông được đồi nên ông Bùi Văn C tự ý bán, phá cây keo do ông S 

trồng và từ đó trồng cây trên đất của ông S cho đến nay không trả gia đình ông S. 

Từ năm 2007, ông S đã nhiều lần làm đơn lên xã yêu cầu giải quyết buộc ông C trả 

đất nhưng ông C không hợp tác. Nay, ông S đề nghị Tòa án nhân dân huyện Lạc Sơn 

buộc gia đình ông C không được trồng cây trên thửa đất trên và trả lại đất cho gia 

đình ông canh tác.  

Bị đơn ông Bùi Văn C và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Bùi Thị H (vợ 

ông C) vắng mặt trong suốt quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, không có 

quan điểm gửi đến Toà án. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Bùi Thị R (vợ ông S) nhất trí với 

yêu cầu của ông S, uỷ quyền toàn bộ cho ông S tham gia tố tụng và không có ý kiến 

gì khác. 

Phát biểu quan điểm tại phiên toà, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình công nhận việc chấp hành đúng theo qui định của Bộ 

luật tố tụng dân sự của Thẩm phán, HĐXX và đương sự từ khi thụ lý đến trước khi 

HĐXX nghị án. Về việc giải quyết vụ án Kiểm sát viên đề nghị như sau: 

Về tố tụng: Theo quy định tại khoản 9 Điều 26; Điều 35; Điều 39 Luật tố dụng 

dân sự thì vấn đề tranh chấp đòi quyền sử dụng đất giữa ông Bùi Văn S và Bùi Văn 

C thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. 

Về sự vắng mặt của đương sự: Bị đơn Bùi Văn C và người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan Bùi Thị H vắng mặt tại phiên tòa lần thứ 2 không có lý do dù đã được Tòa 

án triệu tập hợp lệ; Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Bùi Thị R vắng mặt nhưng 

có ủy quyền hợp pháp cho cho ông S. Do đó, đề nghị HĐXX vẫn tiến hành xét xử 

theo thủ tục C là có cơ sở theo quy định tại Điều 85; Điều 227; Điều 228 Bộ luật tố 

tụng dân sự. 

Về nội dung vụ án: Điều 155, Điều 164, Điều 166 của Bộ luật dân sự đề nghị 

chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Bùi Văn S đối với ông Bùi Văn C. Buộc ông 

Bùi Văn C phải trả lại ông Bùi Văn S thửa đất số 11, tờ bản đồ số 03, thuộc đồi 

Khuông Rai, xóm Rảy, xã Q, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình với diện tích 

10.709,1m2, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Bùi Văn Thức. 

Khi bản án có hiệu lực pháp luật, đương sự có quyền và nghĩa vụ liên hệ với 

cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được thi hành theo đúng quyết định tại bản án 

theo quy định của pháp luật đất đai. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx
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Giao tài sản trên đất cho ông S sử dụng gồm toàn bộ cây dổi trị giá 

16.157.000đ (Mười sáu triệu, một trăm năm mươi bảy nghìn đồng). Ông S có trách 

nhiệm thanh toán cho ông C: 16.157.000đ (Mười sáu triệu, một trăm năm mươi bảy 

nghìn đồng). 

Buộc ông Bùi Văn C và bà Bùi Thị H phải tháo dỡ, di dời toàn bộ phần tài 

sản là nhà tạm, mái tổng hợp, cột bương tre, gỗ, cửa tre nứa, gỗ PL2- 50 dài 3m x 

rộng 5m; Proximăng…PL3-92 dài 8,5m x 5m trả lại nguyên trạng phần thửa đất số 

11, tờ bản đồ số 03, thuộc đồi Khuông Rai, xóm Rảy, xã Q, huyện Lạc Sơn, tỉnh 

Hòa Bình. cho ông Bùi Văn S. 

Về án phí đề nghị giải quyết theo qui định. 

Ngoài ra không ai có ý kiến gì thêm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa; căn 

cứ ý kiến của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa HĐXX nhận định: 

[1] Về tố tụng: 

- Về thẩm quyền và quan hệ pháp luật tranh chấp: Đây là vụ án về việc đòi 

quyền sử dụng đất tại xóm Rảy, xã Q, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình và bị đơn Bùi 

Văn C có nơi cư trú tại xóm Châu Tróng, xã Q nên theo quy định tại khoản 9 Điều 

26; Điều 35; Điều 39 Luật tố dụng dân sự thì vấn đề tranh chấp đòi quyền sử dụng 

đất giữa ông Bùi Văn S và Bùi Văn C thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân 

dân huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. 

- Về sự vắng mặt của đương sự: Bị đơn Bùi Văn C và người có quyền lợi nghĩa 

vụ liên quan Bùi Thị H vắng mặt tại phiên tòa lần thứ 2 không có lý do dù đã được 

Tòa án triệu tập hợp lệ; Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Bùi Thị R vắng mặt 

nhưng có ủy quyền hợp pháp cho cho ông S. Do đó, HĐXX vẫn tiến hành xét xử 

theo thủ tục C là có cơ sở theo quy định tại Điều 85; Điều 227; Điều 228 Bộ luật tố 

tụng dân sự. 

[2] Về nội dung vụ án:  

Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên toà, ông Bùi Văn S yêu cầu ông Bùi 

Văn C trả lại thửa đất số 11, tờ bản đồ số 03, thuộc Đồi Khuông Rai, xóm Rảy, xã 

Q, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình để gia đình ông S canh tác. 

Xét nguồn gốc đất và quá trình sử dụng đất, trên cơ sở lời khai của đương sự, 

kết quả xác minh tại địa phương và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, đủ căn cứ để 

xác định:  

Năm 1995, gia đình ông S khai Hng và đến năm 1997 gia đình ông được nhà 

nước cấp thửa đất số 11, tờ bản đồ số 03, thuộc Đồi Khuông Rai, xóm Rảy, xã Q, 

huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình với diện tích 13.000m2, giấy chứng nhận quyền sử 
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dụng đất mang tên Bùi Văn Thức (là tên gọi khác của ông S). Quá trình sử dụng đất, 

ông S đã thực hiện dự án 327 trồng cây keo trên đất theo đúng mục đích sử dụng 

đất. Từ khi được cấp đất, chưa có quyết định thu hồi, giao thửa đất trên cho tổ chức, 

cá nhân nào khác do vậy ông S có quyền sử dụng đất hợp pháp đối với thửa đất trên. 

Từ năm 2007, ông S đi làm ăn xa, ở nhà các con ông còn nhỏ không trông 

được đồi nên ông Bùi Văn C tự ý bán, phá cây keo ông S trồng và từ đó trồng cây 

trên đất của ông S đến nay không cho gia đình ông S canh tác. Vấn đề ông C canh 

tác trên đất, ông S đã có nhiều lần đơn đề nghị lên xã yêu cầu ông C trả lại đất nhưng 

ông C không có mặt. Quá trình ông S khởi kiện tại Toà án ông C và vợ cũng vắng 

mặt trong suốt quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, không có quan điểm gửi 

đến Toà án. Như vậy, ông C không chứng minh được quyền sử dụng đất hợp pháp 

của mình do vậy HĐXX không có cơ sở ghi nhận quyền sử dụng đất của ông C và 

bà H đối với thửa đất số 11 tờ bản đồ số 3 thuộc Đồi Khuông Rai, xóm Rảy, xã Q, 

huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình. 

Từ những phân tích trên, HĐXX xét thấy có đủ cơ sở chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của ông S là phù hợp các Điều 155, Điều 164, Điều 166 của Bộ luật dân sự. 

Đối với tài sản là cây dổi dưới 01 năm tuổi trồng trên đất tranh chấp do chưa 

đến kỳ thu hoạch nên để thuận lợi cho quá trình thi hành án và đảm bảo giá trị sử 

dụng của tài sản thì cần giao cho ông S sử dụng, ông S có trách nhiệm thanh toán 

cho ông C toàn bộ giá trị cây dổi trồng trên đất cụ thể: Cây dổi lấy hạt dưới 12 tháng 

tuổi được xác định trồng trên diện tích 10.309,1m2 = 2.122 cây  x  7.500đ/cây = 

15.315.000 (Mười lăm triệu, ba trăm mười lăm nghìn đồng); Số cây dổi ghép là 20 

cây  x  42.100đ/cây = 842.000đ (Tám trăm bốn mươi hai nghìn đồng). Tổng cộng 

16.157.000đ (Mười sáu triệu, một trăm năm mươi bảy nghìn đồng). 

Đối với tài sản là nhà tạm, mái tổng hợp, cột bương tre, gỗ, cửa tre nứa, gỗ 

PL2- 50 dài 3m x rộng 5m; Proximăng… PL3-92 dài 8,5m x 5m thì cần yêu cầu ông 

C và bà H dỡ bỏ để trả lại đất cho ông S. 

Đối với phần diện tích đất thực tế bị giảm: Theo GCNQSD đất thì thửa đất số 

11, tờ bản đồ số 3, thuộc đồi Khuông Rai, xóm Rảy, xã Q, đứng tên ông Bùi Văn S 

có diện tích 13.000m2 nhưng theo kết quả trích đo thì diện tích thực tế là 

10.309,1m2. Như vậy, so với GCNQSD đất thì diện tích thực tế giảm 2.690,9m2. 

Theo kết quả xác minh, kết quả xem xét thẩm định tại chỗ ngày 01/03/2022 của Tòa 

án nhân dân huyện Lạc Sơn có sự chứng kiến và xác định mốc giới của các hộ liền 

kề của thì từ khi ông S được cấp GCNQSD đất đến nay tứ cận của toàn bộ thửa đất 

không thay đổi, các hộ liền kề xác nhận mốc giới đất, chính quyền địa phương thừa 

nhận là đất từ trước đến nay không tranh chấp gì với hộ liền kề sử dụng, ông S không 

có ý kiến gì diện tích thực tế của thửa đất trên. Chứng tỏ nguyên nhân diện tích đất 

thực tế giảm so với diện tích đất được cấp trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

là do sai số đo đạc do đó cần án dụng Điều 98 Luật đất đai năm 2013 để xử lý đối 

với phần đất này là phù hợp.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx
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[3] Về án phí và chi phí tố tụng khác: Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; Khoản 

3 Điều 27 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí Tòa án ông S; ông C phải chịu án phí theo qui định. 

[4] Về quyền kháng cáo: Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Áp dụng khoản 9 Điều 26; Điều 35; Điều 39; Điều 85; Điều 227; Điều 228 

Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 155, Điều 164, Điều 166 của Bộ luật dân sự. 

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Bùi Văn S đối với ông Bùi 

Văn C. 

Buộc ông Bùi Văn C phải trả lại ông Bùi Văn S thửa đất số 11, tờ bản đồ số 

03, thuộc đồi Khuông Rai, xóm Rảy, xã Q, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình với diện 

tích 10.709,1m2, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Bùi Văn Thức được 

giới hạn bởi các điểm 1,2,3,4,5,6. (Có sơ đồ cụ thể kèm theo bản án). 

Khi bản án có hiệu lực pháp luật, đương sự có quyền và nghĩa vụ liên hệ với 

cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được thi hành theo đúng quyết định tại bản án 

theo quy định của pháp luật đất đai. 

Giao tài sản trên đất cho ông S sử dụng gồm: Cây dổi lấy hạt dưới 12 tháng 

tuổi được xác định trồng trên diện tích 10.309,1m2 = 2.122 cây  x  7.500đ/cây = 

15.315.000 (Mười lăm triệu, ba trăm mười lăm nghìn đồng); Số cây dổi ghép là 20 

cây  x  42.100đ/cây = 842.000đ (Tám trăm bốn mươi hai nghìn đồng). Tổng cộng 

16.157.000đ (Mười sáu triệu, một trăm năm mươi bảy nghìn đồng). Ông S có trách 

nhiệm thanh toán cho ông C: 16.157.000đ (Mười sáu triệu, một trăm năm mươi bảy 

nghìn đồng). 

Buộc ông Bùi Văn C và bà Bùi Thị H phải tháo dỡ, di dời toàn bộ phần tài 

sản là nhà tạm, mái tổng hợp, cột bương tre, gỗ, cửa tre nứa, gỗ PL2- 50 dài 3m x 

rộng 5m; Proximăng…PL3-92 dài 8,5m x 5m trên thửa đất số 11, tờ bản đồ số 03, 

thuộc đồi Khuông Rai, xóm Rảy, xã Q, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình trả lại nguyên 

trạng phần đất cho ông Bùi Văn S.  

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu 

cầu thi hành án, nếu người phải thi hành án chưa thi hành xong số tiền thì hàng tháng 

còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền chưa thi hành theo quy định tại Điều 357; 

khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự tương ứng với số tiền và thời gian chưa thi 

hành án. 

2. Về án phí và chi phí khác:  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx
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- Về án phí: Căn cứ Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định 

về án phí, lệ phí Toà án: 

+ Ông Bùi Văn S phải chịu án phí sơ thẩm đới với số tiền phải thanh toán cho 

ông C là 857.850đ án phí. Ông S đã nộp 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí theo biên 

lai thu tiền tạm ứng án phí số 0004204 ngày 05/01/2022 của chi cục Thi hành án dân 

sự huyện Lạc Sơn nay ông S còn phải nộp 557.850đ (Năm trăm năm mươi bảy nghìn, 

tám trăm năm mươi đồng) án phí; 

+ Ông Bùi Văn C phải nộp 300.000 (Ba trăm nghìn) đồng án phí dân sự sơ 

thẩm. 

- Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ và đo đạc: Nguyên đơn Bùi Văn S tự 

nguyện chịu toàn bộ chi phí xem xét thẩm định, định giá tài sản là 5.000.000đ (Năm 

triệu đồng). (Xác nhận ông S đã nộp đủ). 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự. 

3. Về quyền kháng cáo: Nguyên đơn có mặt có quyền kháng cáo trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị đơn; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 

vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày bản án hoặc trích lục án 

được tống đạt hợp lệ hoặc được niêm yết công khai theo qui định. 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Hòa Bình; 

- VKSND tỉnh Hòa Bình; 

- VKSND huyện Lạc Sơn; 

- CCTHA huyện Lạc sơn; 

- UBND xã Q; 

- Đương sự; 

- Lưu hồ sơ.   

 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Hồng 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-26-2008-qh12-82197.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-26-2008-qh12-82197.aspx
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